
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
       Số:         /QĐ-SGDĐT Long An, ngày     tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
 Về việc công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021-2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở GD&ĐT 
thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GD&ĐT thuộc 
UBND cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 về ban hành 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT 
tỉnh Long An; Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 
tỉnh về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của 
UBND tỉnh;

Căn cứ kết quả của Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm 
học 2021-2022;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiểu 
học.

QUYẾT ĐỊNH:
   Điều 1. Công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học 

năm học 2021-2022 cho 120 cá nhân có tên trong danh sách đính kèm.
Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Thanh tra, các Trưởng phòng: Tổ chức - 

Chính trị, tư tưởng; Hành chính - Quản trị; GDMN-GDTH Sở GD&ĐT, 
Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;  Hiệu trưởng các trường có 
liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định 
này./.

   Nơi nhận:                                                              
  - Như Điều 2;
  - Lưu: VT, PGDMN-GDTH.             

                                                           

 KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Phúc
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH 
CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo QĐ số        /QĐ-SGDĐT ngày     tháng 5 năm 2022 của Sở GD&ĐT).

1. Bà Tiêu Hồng Thúy, giáo viên trường TH Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên trường TH Võ Thị Sáu, thành phố Tân An
3. Bà Trương Thị Kim Ngọc, giáo viên trường TH Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân 

Trụ
4. Bà Phùng Thị Trà My, giáo viên trường TH Mỹ Lạc , huyện Thủ Thừa
5. Ông  Nguyễn Hữu Phước, giáo viên trường TH TT Tầm Vu, huyện Châu Thành
6. Bà Dương Thị Ngọc Tỷ, giáo viên trường TH Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa 
7. Ông  Châu Minh Uy, giáo viên trường TH Vĩnh Công, huyện Châu Thành
8. Bà Nguyễn Thị Thúy Quyền, giáo viên trường TH Nhựt Tảo, huyện Tân Trụ
9. Bà Bùi Thị Mỹ Trang, giáo viên trường TH Lý Tự Trọng, thành phố Tân An

10. Bà Lê Thị Phương Lan, giáo viên trường TH&THCS Tân Thành, 
huyện Thủ Thừa

11. Bà Đặng Thị Trường An, giáo viên trường TH Thanh Phú Long, 
huyện Châu Thành

12. Bà Lê Thị Hiểu, giáo viên trường TH Khánh Hậu, thành phố Tân An
13. Bà Nguyễn Trâm Anh, giáo viên trường TH Tân An, thành phố Tân An
14. Bà  Lê Thị Thu Thúy, giáo viên trường TH Lạc Tấn, huyện Tân Trụ
15. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, giáo viên trường TH Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa
16. Bà Huỳnh Thị Kim Phượng, giáo viên trường TH Tân Phước Tây,

 huyện Tân Trụ
17. Bà Huỳnh Ngọc Hân, giáo viên trường TH Tân Tây, huyện Thạnh Hóa 
18. Bà Nguyễn Trần Ngọc Thủy, giáo viên trường TH Việt Lâm, huyện Châu Thành
19. Bà Ngô Thị Kim Liên, giáo viên trường TH thị trấn Thạnh Hóa, 

huyện Thạnh Hóa 
20. Bà Trần Thị Yến Phương, giáo viên trường TH Võ Văn Mùi, huyện Tân Trụ
21. Bà Nguyễn Thị Hoài Phượng, giáo viên trường TH Dương Xuân Hội,

 huyện Châu Thành
22. Bà Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường TH&THCS Thạnh Phú, 

huyện Thạnh Hóa 
23. Bà Trần Thị Ánh Hồng, giáo viên trường TH Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa 
24. Bà Võ Thị Bích Tuyền, giáo viên trường TH Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa 
25. Bà Huỳnh Nga, giáo viên trường TH Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An
26. Bà Huỳnh Thị Kim Yến, giáo viên trường TH Lê Văn Khuê, huyện Châu Thành
27. Bà Lê Thị Huỳnh Như, giáo viên trường TH Bình Tâm, thành phố Tân An
28. Bà Trần Thị Thanh Thùy, giáo viên trường TH và THCS Nguyễn Văn Đậu, 
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huyện Tân Trụ
29. Bà Võ Thị Thanh Nguyên, giáo viên trường TH Nhà Dài, huyện Thủ Thừa
30. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, giáo viên trường TH Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ
31. Bà Bùi Thị Bích Ngọc, giáo viên trường TH Nhị Thành, huyện Thủ Thừa
32. Ông  Ngô Văn Mến, giáo viên trường TH Long Thuận, huyện Thủ Thừa
33. Bà Trương Thị Thúy Kiều, giáo viên trường TH TT Tầm Vu, huyện Châu Thành
34. Bà Võ Thị Ngọc Yến, giáo viên trường TH Đặng Thành Công, 

huyện Châu Thành
35. Bà Đỗ Thị Niềm, giáo viên trường TH Long Thuận, huyện Thủ Thừa
36. Bà Lê Đoàn Bảo Trân, giáo viên trường TH Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ
37. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo viên trường TH Nguyễn Trung Trực, 

thành phố Tân An
38. Ông  Trần Trọng Trí, giáo viên trường TH Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa 
39. Bà Đỗ Hồng Ngọc, giáo viên trường TH Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa
40. Bà Nguyễn Thị Thu Hường, giáo viên trường TH Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa 
41. Bà Ngô Thị Thu Sương, giáo viên trường TH Tân Ân, huyện Cần Đước
42. Bà Nguyễn Thị Mộng Linh, giáo viên trường TH Nguyễn Văn Siêu, 

huyện Bến Lức
43. Bà Trần Dương Phương Tuyền, giáo viên trường TH Gò Đen, huyện Bến Lức
44. Bà Hoàng Thị Thúy Hiền, giáo viên trường TH TT Bến Lức, huyện Bến Lức
45. Bà Mai Thị Trúc Giang, giáo viên trường TH Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa
46. Ông Lê Anh Hùng, giáo viên trường TH Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ 
47. Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều, giáo viên trường TH Lê Văn Rỉ, huyện Đức Huệ 
48. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, giáo viên trường TH Phước Lý, huyện Cần Giuộc
49. Bà Lê Hằng Như, giáo viên trường TH Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa
50. Bà Nguyễn Thị Hòa, giáo viên trường TH Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa
51. Bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung, giáo viên trường TH Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ 
52. Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương, giáo viên trường TH Lê Minh Xuân, 

huyện Đức Hòa
53. Bà Dương Thị Thanh Mai, giáo viên trường TH Long Hòa, huyện Cần Đước
54. Ông Phan Văn Minh, giáo viên trường TH Tân Tập, huyện Cần Giuộc
55. Bà Trần Ngọc Thanh Thanh, giáo viên trường TH Bình Nhựt, huyện Bến Lức
56. Bà Trương Thị Diễm Trinh, giáo viên trường TH Lê Văn Rỉ, huyện Đức Huệ 
57. Ông Huỳnh Đức Lam Sơn, giáo viên trường TH An Thạnh, huyện Bến Lức
58. Bà Lương Ngọc Lan Thư, giáo viên trường TH Thuận Thành, huyện Cần Giuộc
59. Bà Võ Hồng Uyên, giáo viên trường TH Long Hòa, huyện Cần Đước
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60. Bà Hồ Ngọc Thủy, giáo viên trường TH Châu Văn Liêm, huyện Đức Hòa
61. Bà Văn Thị Hồng Yến, giáo viên trường TH Thạnh Đức, huyện Bến Lức
62. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên trường TH Nguyễn Văn Dương, 

huyện Đức Hòa
63. Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, giáo viên trường TH Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ 
64. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, giáo viên trường TH Tân Tập, huyện Cần Giuộc
65. Bà Lê Thị Thu Thủy, giáo viên trường TH Lương Hòa, huyện Bến Lức
66. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, giáo viên trường TH Phước Lại, huyện Cần Giuộc
67. Bà Trần Ngọc Kim Lan, giáo viên trường TH Long Hòa, huyện Cần Đước
68. Bà Huỳnh Thị Tố Oanh, giáo viên trường TH Lương Bình, huyện Bến Lức
69. Ông Trương Minh Tân, giáo viên trường TH Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ 
70. Bà Trần Thị Ngọc Giàu, giáo viên trường TH Hồ Văn Huê, huyện Cần Đước
71. Bà Nguyễn Thị Thanh Ngân, giáo viên trường TH Châu Văn Liêm, 

huyện Đức Hòa
72. Bà Nguyễn Ngọc Bảo Ly, giáo viên trường TH Long Trạch 1, huyện Cần Đước
73. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên trường TH Nguyễn Thị Hạnh, 

huyện Đức Hòa
74. Ông Nguyễn Văn Toàn, giáo viên trường TH&THCS Bình Thành, 

huyện Đức Huệ 
75. Bà Hồ Mộng Thúy Quyên, giáo viên trường TH Long Cang, huyện Cần Đước
76. Bà Lê Yến Nhi, giáo viên trường TH Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ 
77. Ông Nguyễn Thành Công, giáo viên trường TH Phước Tuy, huyện Cần Đước
78. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, giáo viên trường TH Trần Chí Nam, 

huyện Cần Giuộc
79. Bà Trần Thuỵ Phương Thảo, giáo viên trường TH Phước Lại, huyện Cần Giuộc
80. Ông Nguyễn Minh Đức, giáo viên trường TH Phước Lý, huyện Cần Giuộc
81. Bà Lê Thị Thạnh, giáo viên trường TH Đặng Thị Mành, thị xã Kiến Tường
82. Bà Nguyễn Thị Như Thảo, giáo viên trường TH Bình Hòa Tây, huyện Mộc  Hóa 
83. Ông Văn Trung Hiếu, giáo viên trường TH&THCS Tuyên Bình Tây, 

huyện Vĩnh Hưng
84. Bà Lê Võ Cẩm Hường, giáo viên trường TH Nguyễn Tấn Kiều, 

thị xã Kiến Tường
85. Bà Trần Phương Trâm, giáo viên trường TH Hưng Hà, huyện Tân Hưng
86. Bà Châu Thị Mỹ Trang, giáo viên trường TH Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường
87. Bà Phạm Thị Kiều Trang, giáo viên trường TH Kiến Bình, huyện Tân Thạnh
88. Bà Nguyễn Thị Thắm, giáo viên trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng
89. Ông Nguyễn Minh Dẫn, giáo viên trường TH Huỳnh Việt Thanh, 

thị xã Kiến Tường
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90. Bà Phạm Thị Thanh Mai, giáo viên trường TH Tân Lập, huyện Tân Thạnh
91. Bà Huỳnh Thị Hồng Linh, giáo viên trường TH Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng
92. Bà Phạm Thị Kim Tuyến, giáo viên trường TH&THCS Bình Thạnh, 

huyện Mộc  Hóa 
93. Bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, giáo viên trường TH &THCS Nhơn Hòa Lập, 

huyện Tân Thạnh
94. Bà Lê Nguyễn Hạnh Nguyên, giáo viên trường TH&THCS Bình Hòa Đông, 

huyện Mộc  Hóa 
95. Bà Lê Thị Hải Vân, giáo viên trường TH Bình Hòa Tây, huyện Mộc  Hóa 
96. Bà Châu Mỹ Tiên, giáo viên trường TH Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng
97. Bà Trần Thị Mộng Thoa, giáo viên trường TH Thị Trấn Vĩnh Hưng, 

huyện Vĩnh Hưng
98. Bà Nguyễn Thị Anh Triều, giáo viên trường TH Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng
99. Bà Phan Thị Hoàn Mơ, giáo viên trường TH Nguyễn Thái Bình, 

thị xã Kiến Tường
100. Ông Đặng Hoàng Ngân, giáo viên trường TH Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường
101. Bà Nguyễn Thị Phương Linh, giáo viên trường TH Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường
102. Bà Ngô Trần Duy Thảo, giáo viên trường TH Nguyễn Tấn Kiều, 

thị xã Kiến Tường
103. Bà Nguyễn Lê Đan Thuỳ, giáo viên trường TH thị trấn Tân Hưng, 

huyện Tân Hưng
104. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, giáo viên trường TH Tân Lập, huyện Mộc  Hóa 
105. Bà Nguyễn Thị Xuân Hiệp, giáo viên trường TH Nguyễn Văn Dinh, 

huyện Mộc  Hóa 
106. Bà Võ Thị Ngọc Mai, giáo viên trường TH Tân Lập, huyện Mộc  Hóa 
107. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuỷ, giáo viên trường TH Hưng Điền, huyện Tân Hưng
108. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, giáo viên trường TH&THCS Thái Trị, 

huyện Vĩnh Hưng
109. Bà Võ Thị Thu, giáo viên trường TH Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng
110. Bà Lâm Thị Thanh Thùy, giáo viên trường TH Hậu Thạnh Tây, 

huyện Tân Thạnh
111. Bà Phan Thị Tuyết Hạnh, giáo viên trường TH&THCS Bình Thạnh, 

huyện Mộc  Hóa 
112. Bà Trần Thị Thu Thủy, giáo viên trường TH&THCS Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng
113. Bà Nguyễn Lê Thúy Nhàn, giáo viên trường TH Tân Thành, huyện Tân Thạnh
114. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, giáo viên trường TH Khánh Hưng, 

huyện Vĩnh Hưng
115. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, giáo viên trường TH Thị Trấn Vĩnh Hưng, 

huyện Vĩnh Hưng
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116. Ông Thi Công Toàn, giáo viên trường TH Thị Trấn Tân Thạnh, 
huyện Tân Thạnh

117. Bà Nguyễn Thị Cam Ly, giáo viên trường TH Hưng Điền B, huyện Tân Hưng
118. Bà Lê Thị Tuyết Hạnh, giáo viên trường TH Nhơn Ninh A, huyện Tân Thạnh
119. Bà Nguyễn Thị Huế, giáo viên trường TH và THCS Tân Bình, huyện Tân Thạnh
120. Bà Võ Thị Bích Thuyền, giáo viên trường TH Hưng Hà, huyện Tân Hưng

Tổng cộng danh sách này có 120 (một trăm hai mươi ) cá nhân./.
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